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                                  BÀI KHẢO SÁT HỌC KÌ II
                                      Môn: Tiếng Việt - Lớp 3
I. Đọc thành tiếng (3 điểm):
       Học sinh bốc thăm tên bài đọc, đọc 1 đoạn hoặc cả bài trong SGK các bài tập đọc đã học từ tuần 19 -  tuần 34 (SGK  TV3 tập 2)     (1 điểm)
       HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung liên quan đến đoạn, bài vừa đọc (1 điểm)
II. Đọc hiểu (6 điểm) 
1. Đọc thầm:
NGỌN LỬA Ô-LIM-PÍCH
         Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích đã có từ gần 3 000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ.
        Đại hội được tổ chức bốn năm một lần, vào tháng Bảy, thường kéo dài năm, sáu ngày. Trai tráng từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp đổ về thành phố Ô-lim-pi-a thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật,... Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đặt một vòng nguyệt quế lên đầu tượng trưng cho vinh quang, chiến thắng. Trong thời gian lễ hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Thành phố Ô-lim-pi-a trở nên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ.
Từ năm 1894, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Trong các đại hội về sau, có thêm sự tham gia của các vận động viên nữ. Ngọn lửa mang từ thành phố Ô-lim-pi-a tới được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị.
(Theo Những mẩu chuyện lịch sử thế giới)
2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ khi nào?
A. 1000 năm trước				C. 100 năm trước
B. Gần 3000 năm trước			 D. 2000 năm trước
Câu 2: Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ đâu?
A. Ở nước Hy Lạp cổ				C.Ở Úc
B. Ở Lào   					D.Ở Việt Nam
Câu 3:  Trai tráng từ đâu đổ về thành phố Ô-lim-pi-a để thi?
A. Từ nước ngoài					C.  Từ Việt Nam
B. Từ khắp nơi trên đất nươc Hy Lạp		D. Từ nước láng giềng
Câu 4:  Trong thời gian lễ hội, cái gì phải tạm ngừng?
A. Đám cưới						C. Mọi cuộc xung đột
B. Hội nghị						D. Tiệc tùng
Câu 5: Ngọn lửa được thắp sáng báo hiệu điều gì?
A. Niềm tin						C. Niềm hy vọng
B. Sự bắt đầu 						D. Sự kết thúc
Câu 6:  Các cuộc đua được thực hiện theo tinh thần gì?
A. Hòa bình và hữu nghị				C. Xung đột và hữu nghị
B. Tranh chấp và khiêm nhường			D. Hòa bình và khiêm nhường
Câu 7:   Những người đoạt giải được gì?
A. Được tiền
B. Được giải thưởng
C. Được niềm vui
D. Được tấu nhạc chúc mừng và vòng nguyệt quế
Câu 8:   Vòng nguyệt quế tượng trưng cho cái gì?
A.Vinh quang, chiến thắng				C. Sự tự hào
B. Niềm vui							D. Niềm hạnh phúc
Câu 9: Tìm từ có nghĩa giống nhau với từ: chăm chỉ ..............................
Đặt câu với từ vừa tìm được?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 10:  Điền dấu thích hợp vào ô trống:
b. Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng, danh tướng đời Trần, chỉ huy một cánh quân, không may sa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khảng khái trả lời:    Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc.



























	
	
	












SBD:..............                              BÀI KHẢO SÁT HỌC KÌ II
Phòng thi:......                                      Môn: Tiếng Việt- Lớp 3
                                                            Năm học: 2023-2024
                                                               Thời gian: 90 phút

1. Đọc thành tiếng (3 điểm):
Học sinh bốc thăm tên bài đọc, đọc 1 đoạn hoặc cả bài trong SGK các bài tập đọc đã học từ tuần 19 -  tuần 34 (SGK  TV3 tập 2)         1 điểm
HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung liên quan đến đoạn, bài vừa đọc (1 điểm)
II.Đọc hiểu (6 điểm) 
1. Đọc thầm:
NGỌN LỬA Ô-LIM-PÍCH
         Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích đã có từ gần 3 000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ.
        Đại hội được tổ chức bốn năm một lần, vào tháng Bảy, thường kéo dài năm, sáu ngày. Trai tráng từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp đổ về thành phố Ô-lim-pi-a thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật,... Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đặt một vòng nguyệt quế lên đầu tượng trưng cho vinh quang, chiến thắng. Trong thời gian lễ hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Thành phố Ô-lim-pi-a trở nên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ.
Từ năm 1894, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Trong các đại hội về sau, có thêm sự tham gia của các vận động viên nữ. Ngọn lửa mang từ thành phố Ô-lim-pi-a tới được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị.
(Theo Những mẩu chuyện lịch sử thế giới)
2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ khi nào?
C. 1000 năm trước				C. 100 năm trước
D. Gần 3000 năm trước			 D. 2000 năm trước
Câu 2: Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ đâu?
C. Ở nước Hy Lạp cổ				C.Ở Úc
D. Ở Lào   					D.Ở Việt Nam
Câu 3:  Trai tráng từ đâu đổ về thành phố Ô-lim-pi-a để thi?
C. Từ nước ngoài					C.  Từ Việt Nam
D. Từ khắp nơi trên đất nươc Hy Lạp		D. Từ nước láng giềng
Câu 4:  Trong thời gian lễ hội, cái gì phải tạm ngừng?
C. Đám cưới						C. Mọi cuộc xung đột
D. Hội nghị						D. Tiệc tùng
Câu 5: Ngọn lửa được thắp sáng báo hiệu điều gì?
C. Niềm tin						C. Niềm hy vọng
D. Sự bắt đầu 						D. Sự kết thúc
Câu 6:  Các cuộc đua được thực hiện theo tinh thần gì?
C. Hòa bình và hữu nghị				C. Xung đột và hữu nghị
D. Tranh chấp và khiêm nhường			D. Hòa bình và khiêm nhường
Câu 7:   Những người đoạt giải được gì?
E. Được tiền
F. Được giải thưởng
G. Được niềm vui
H. Được tấu nhạc chúc mừng và vòng nguyệt quế
Câu 8:   Vòng nguyệt quế tượng trưng cho cái gì?
A.Vinh quang, chiến thắng				C. Sự tự hào
B. Niềm vui							D. Niềm hạnh phúc
Câu 9: Tìm từ có nghĩa giống nhau với từ: chăm chỉ 
Đặt câu với từ vừa tìm được?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 10:  Điền dấu thích hợp vào ô trống:
	


	


b. Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng, danh tướng đời Trần, chỉ huy một cánh quân, không may sa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khảng khái trả lời:  Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc.
III. Viết
1. Nghe- viết ( 3 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn bài: Nhà rông:
(Viết từ đoạn: Từ đầu đến cuộc sống ấm no)
 (Sách Tiếng Việt 3,tập 2/95)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.Bài tập: (1 điểm)
a. Chọn x hoặc điền vào chỗ chấm
 .............. đẹp ;         ....... .........tươi  ;          học...........      ;             Vệ.........	....

2. Luyện viết đoạn (6 điểm)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về cảnh vật quê hương em.
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Số báo danh	
............................Phòng thi ............................
	Điểm

	Bằng chữ:



	   


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
              CUỐI HỌC KÌ II
            Năm học 2023 – 2024

           Môn: Tiếng Việt -  lớp 3
           (Thời gian : 90 phút).

     
		GVcoi
	Gv chấm

	
	






       I. Bài kiểm tra đọc 
       1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
      - Mỗi HS đọc 1đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 32 - Tiếng Việt 3 Tập 2. (3 điểm)
       - HS Trả lời 1 câu hỏi nội dung do GV đưa ra. (1 điểm)
       2. Đọc hiểu  (6 điểm )  
      a. Đọc thầm:

                                            Quả hồng của thỏ con
       Thỏ con phát hiện ra cây hồng. Cây chỉ có một quả, quả lại xanh. Thỏ nghĩ : ‘‘Chờ hồng chín, mình sẽ thưởng thức vị ngọt lịm của nó.’’ . Hằng ngày, thỏ chăm chỉ tưới nước cho cây. Ít lâu sau, quả hồng ngả vàng, rồi đỏ. Thỏ kiên nhẫn đứng đợi quả rơi xuống, vì nó không biết trèo cây. Vừa  lúc đó, có đàn chim bay đến, định ăn quả hồng. Thỏ hốt hoảng kêu lên:
       - Hồng của tới !
       Thấy vậy, đàn chim cầu khẩn:
      - Cho chúng tớ ăn nhé. Chúng tớ đói lả rồi.
      Thỏ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Đàn chim ríu rít mổ ăn quả hồng.
      Thỏ liếm môi, hỏi với lên:
      -Hồng ngọt giống dưa hấu hay mật ong?
       Đàn chim ngạc nhiên: 
       Cậu chưa ăn hồng bao giờ à ? 
       Thỏ đỏ mặt lắc đầu. Đàn chim ái ngại:
      - Đúng ra, chúng tớ không nên ăn hồng của cậu.
      Thỏ nói:
      - Tớ ăn, chỉ một mình tớ no bụng. Các cậu ăn thì cả đàn no bụng.
       Đàn chim xúc động, cảm ơn thỏ rồi bay đi.
      Vài ngày sau thỏ đang ngồi nghỉ thì đàn chim lại bay đến:
      - Chúng tớ đi tìm cậu mấy ngày nay. Này cậu, bên kia sườn núi có cây hồng đầy quả chín.
       Rồi đàn chim đưa thỏ đến chỗ cây hồng lúc lỉu quả. Chúng tíu tít mổ nhiều quả chín mọng xuống cho thỏ. Đúng là một cơn mưa hồng!
      									 (Theo Hà Nhi)
       b. §äc thÇm vµ trả lời các câu hỏi: 
       * Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 
       C©u1: Bài v¨n trªn kể lại điều gì ?
A. Quả hồng.
B. Thỏ con.
C. Quả hồng của thỏ con.
       C©u 2: Từ chăm chỉ  cùng nghĩa với  từ nào?
A. Chịu khó
B. Lười
C. Thông minh
       Câu 3.Vì sao thỏ nhường quả hồng cho đàn chim?
A. Đàn chim muốn có quả hồng để chơi.
B. Đàn chim đang đói bụng.
C. Đàn chim no bụng.
        Câu 4: Hằng ngày thỏ đã làm gì cho cây?
A. Ngắm cây
B. Nói chuyện với cây
  C. Tưới cây
D. Bón phân
        C©u 5: Tìm một từ trái nghĩa với từ chăm chỉ?
................................................................................................................................
         
        Câu 6: Viết lại một câu hỏi trong bài văn trên: 
...........................................................................................................................  
        Câu 7: Đặt dấu  câu vào câu văn sau:
Hồng ngọt giống dưa hấu hay mật ong

        Câu 8: Đặt câu với từ : nhường nhịn	
...........................................................................................................................
           B. Kiểm tra viết (10 điểm)
          1 Nghe viết (3 điểm) (15 phút)
         - Bµi viÕt: Núi quê tôi - SGK TiÕng ViÖt 3 tËp 2 trang 83.
Viết đầu bài và đoạn“ Về cuối thu .... đồng lúa chín vàng”.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................     
[bookmark: _Hlk143015992]        b. Bài tập: (1điểm)
        * Chọn l hoặc n điền vào chỗ chấm:
trời …ắng			              …ong lanh			
  	cái ...ón                                           ... á cây
         2. TËp lµm v¨n: (6 điểm)  ( Thêi gian lµm bµi kho¶ng 25 phót).
          ViÕt mét ®o¹n v¨n nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu đã nghe, đã đọc. 
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                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
                Năm học 2023-2024
                     Môn : Tiếng Việt – Lớp 3
                 (Thời gian làm bài: 90 phút
                         Không kể thời gian phát đề)
	


A. Đọc :	
1. Đọc thành tiếng(4 điểm)
Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ
trong sách TV lớp 3 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.

2. Đọc hiểu(6 điểm)
   1. Đọc thầm:
                                          SÔNG HƯƠNG

     Từ xưa, người Huế đã dành những lời thơ đẹp nhất, tình cảm sâu đậm nhất cho dòng sông quê Hương.

    Người ta kể rằng, xưa kia, dòng nước ở đây thường thoảng lên một mùi hương dìu dịu bởi nguồn sông chảy qua một cánh rừng mọc dày một loại cỏ có tên là thạch xương bồ.

    Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ, đậm nhạt khác nhau: màu xanh da trời, màu xanh của nước biếc, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ,...

   Cứ mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

    Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

    Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.

                                                                                         (Theo Cửu Thọ)

2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Sông Hương nằm ở đâu? (0,5 điểm)
A. Huế       B. Hà Nội       C. Đà Nẵng          D. Hồ Chí Minh
Câu 2: Tên gọi khác của sông Hương là? (0,5 điểm)
A. Hương Hà         B. Hương Hải       C. Hương Giang       D. Hà Giang

Câu 3: Con sông chảy qua đâu? (0,5 điểm)
A. Cánh rừng
B. Ngọn đồi
C. Dòng suối
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Sông hương mang màu xanh của sự vật nào? (0,5 điểm)
A. Da trời
B. Nước biếc
C. Bãi ngô, thảm cỏ
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Viết câu văn có hình ảnh so sánh có ở trong bài.(0,5 điểm).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Vì sao nói sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế? (1điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Điền dấu câu thích hợp vào        (1điểm)
       
Thỉnh thoảng Bác nhắc các chiến sĩ đi sau:      Chỗ này nước sâu, khéo ướt quần áo!
Bác nói:
      Thế thì tốt rồi. Nhưng tại sao chú bị ngã?
      Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ.

Câu 8: (0,5 điểm)
          Tìm 2 từ  có nghĩa giống với từ xinh xắn:…………………………….
	Tìm từ 2 có nghĩa giống với từ chăm chỉ:………………………………

Câu 9: (1điểm)
 Đặt một cảm bộc lộ cảm xúc của em trước cảnh vật quê hương.
…………………………………………………………………………………





B. Viết
1. Nghe – viết: Chuyện bên cửa sổ (từ Bẵng đi một vài tuần đến vui quá sách TV3 tập 2/48) (3 điểm) 

	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.Bài tập: (1 điểm)
a. Chọn chở hoặc trở điền vào chỗ chấm
che ........ ,    .......... thành,       ......... hàng,    ......... ngại	
2 . Viết đoạn: Viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước.(6 điểm)

	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










SBD:..............                              BÀI KHẢO SÁT HỌC KÌ II
Phòng thi:......                                      Môn: Tiếng Việt- Lớp 3
                                                            Năm học: 2023-2024
                                                               Thời gian: 90 phút

1. Đọc thành tiếng (3 điểm):
Học sinh bốc thăm tên bài đọc, đọc 1 đoạn hoặc cả bài trong SGK các bài tập đọc đã học từ tuần 19 -  tuần 34 (SGK  TV3 tập 2)         1 điểm
HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung liên quan đến đoạn, bài vừa đọc (1 điểm)
II.Đọc hiểu (6 điểm) 
1. Đọc thầm:
NGỌN LỬA Ô-LIM-PÍCH
         Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích đã có từ gần 3 000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ.
        Đại hội được tổ chức bốn năm một lần, vào tháng Bảy, thường kéo dài năm, sáu ngày. Trai tráng từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp đổ về thành phố Ô-lim-pi-a thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật,... Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đặt một vòng nguyệt quế lên đầu tượng trưng cho vinh quang, chiến thắng. Trong thời gian lễ hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Thành phố Ô-lim-pi-a trở nên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ.
Từ năm 1894, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Trong các đại hội về sau, có thêm sự tham gia của các vận động viên nữ. Ngọn lửa mang từ thành phố Ô-lim-pi-a tới được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị.
(Theo Những mẩu chuyện lịch sử thế giới)
2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ khi nào?
E. 1000 năm trước				C. 100 năm trước
F. Gần 3000 năm trước			 D. 2000 năm trước
Câu 2: Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ đâu?
E. Ở nước Hy Lạp cổ				C.Ở Úc
F. Ở Lào   					D.Ở Việt Nam
Câu 3:  Trai tráng từ đâu đổ về thành phố Ô-lim-pi-a để thi?
E. Từ nước ngoài					C.  Từ Việt Nam
F. Từ khắp nơi trên đất nươc Hy Lạp		D. Từ nước láng giềng
Câu 4:  Trong thời gian lễ hội, cái gì phải tạm ngừng?
E. Đám cưới						C. Mọi cuộc xung đột
F. Hội nghị						D. Tiệc tùng
Câu 5: Ngọn lửa được thắp sáng báo hiệu điều gì?
E. Niềm tin						C. Niềm hy vọng
F. Sự bắt đầu 						D. Sự kết thúc
Câu 6:  Các cuộc đua được thực hiện theo tinh thần gì?
E. Hòa bình và hữu nghị				C. Xung đột và hữu nghị
F. Tranh chấp và khiêm nhường			D. Hòa bình và khiêm nhường
Câu 7:   Những người đoạt giải được gì?
I. Được tiền
J. Được giải thưởng
K. Được niềm vui
L. Được tấu nhạc chúc mừng và vòng nguyệt quế
Câu 8:   Vòng nguyệt quế tượng trưng cho cái gì?
A.Vinh quang, chiến thắng				C. Sự tự hào
B. Niềm vui							D. Niềm hạnh phúc
Câu 9: Tìm từ có nghĩa giống nhau với từ: chăm chỉ 
Đặt câu với từ vừa tìm được?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 10:  Điền dấu thích hợp vào ô trống:
	


	


b. Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng, danh tướng đời Trần, chỉ huy một cánh quân, không may sa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khảng khái trả lời:  Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc.
III. Viết
1. Nghe- viết ( 3 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn bài: Nhà rông:
(Viết từ đoạn: Từ đầu đến cuộc sống ấm no)
 (Sách Tiếng Việt 3,tập 2/95)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.Bài tập: (1 điểm)
a. Chọn x hoặc điền vào chỗ chấm
 .............. đẹp ;         ....... .........tươi  ;          học...........      ;             Vệ.........	....

2. Luyện viết đoạn (6 điểm)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về cảnh vật quê hương em.


